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Quy Kỳ, Năm 2023 



 

DANH MỤC 

 

1. Thành phần 

Số thứ 

tự 

Tên giấy tờ Số 

lượng 

Loại giấy 

tờ 

1 Tờ khai mẫu 1d 01 Bản chính 

2 Căn cước công dân/ CMTND 01 Bản chính 

2. Phiếu tiếp nhận và trả kết quả 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hồ sơ mẫu 

Mẫu số 1d 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20) 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa). NGUYÊN CĂN A 

Ngày/tháng/năm sinh: XX /YY / 1943  Giới tính: Nam  Dân tộc: Kinh. 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số 019xxxxxxxxx Cấp ngày xx / yy /2021 

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. 

2. Hộ khẩu thường trú: Xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? Ở với vợ,con tai xóm............. xã Quy Kỳ. 

3. Có thẻ BHYT không? □ Không □x Có 

4. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng: ..............đồng. Hưởng từ tháng ………/ ....... 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: ……………. đồng. Hưởng từ tháng ………../ ...... 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: …….. đồng. Hưởng từ tháng……./ …….. 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác: ……….. đồng. Hưởng từ tháng ……/ …………… 

5. Thuộc hộ nghèo, cận nghèo không? □x Không □ Có 

6. Có khuyết tật không? □x Không □ Có 

- Giấy xác nhận khuyết tật số ………...................…… Ngày cấp: …....................... 

Nơi cấp: ........................................................................................................................ 

- Dạng tật: ................................................................................................................... 

- Mức độ khuyết tật: ..................................................................................................... 

7. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất 

tích theo quy định): Có vợ Lê Thị C ( Đã chết) 



8. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Nếu có, ghi cụ thể họ tên, tuổi, nghề 

nghiệp, nơi ở, việc làm, thu nhập) …………………………………………………… 

9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc): ................................................. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

  

Thông tin người khai thay 

 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:.............................................................. 

Ngày cấp: ……………………………. 

Nơi cấp: ……………………………… 

Mối quan hệ với đối tượng: …………… 

Địa chỉ: ………………………………… 

Ngày .... tháng .... năm ... 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai 

thay phải ghi đầy đủ thông tin người 

khai thay) 

  

Ký 

 

Nguyễn Văn A 

 

  

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) 

............................................... là đúng. 

  

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

 

 

 

 

 

 

Ngày .... tháng .... năm ...... 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XÃ QUY KỲ 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

 

Số: 29/BPTNTKQ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Xã Quy Kỳ, ngày 19 tháng 6 năm 2023 

 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

Mã hồ sơ: H55.99.04-230719-0002 

(Liên 1: Lưu) 

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: Xã Quy Kỳ 

Tiếp nhận hồ sơ của: NGUYÊN VĂN A 

Địa chỉ: Xóm ………………………., Xã Quy Kỳ, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên 

Số điện thoại: xxxxxxxxxxxxxx    Email:  

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho Nguyễn Văn A 

Thành phần hồ sơ nộp gồm: 

1. Tờ khai của đối tượng (theo Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP). 

2. Tờ khai của đối tượng (theo Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP). 

3. Tờ khai của đối tượng (theo Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP). 

4. Tờ khai của đối tượng (theo Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP). 

5. Tờ khai của đối tượng (theo Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP). 

Số lượng hồ sơ: 1 (bộ) 

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: 22 ngày 

Thời gian nhận hồ sơ:            08:49:22 ngày 19/06/2023 

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: 08:49:22 ngày 18/07/2023 

Đăng ký nhận kết quả tại: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

 

Trước khi lấy kết quả, vui lòng tra cứu thông tin tại: https://dichvucong.thainguyen.gov.vn  

Vào sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:                  Số bộ hồ sơ: 1 

  

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Đỗ Văn Hoàng 

SĐT:0948237328 

 

 

https://dichvucong.thainguyen.gov.vn/

